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QUI ĐỊNH TẠM THỜI
Về việc xây dựng và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi tốt nghiệp
và thi hết học phần môn học
áp dụng từ năm học 2015-2016
(Ban hành theo Quyết định số /QĐ-LTT ngày tháng năm 201…
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh)
I. Quy định chung
1. Mục tiêu
Xây dựng ngân hàng câu hỏi, bài tập (gọi chung là ngân hàng câu hỏi thi) nhằm:
1.1. Góp phần đổi mới phương pháp dạy học, lấy người học làm trung tâm, phát huy cao độ tính tự giác, tích cực, độc lập sáng tạo, của người dạy và người học. Như vậy, đối với GV, dùng ngân hàng câu hỏi và bài tập môn học để thực hiện phương pháp giảng dạy tích cực trong quá trình dạy thu thập thông tin, dạy năng lực xử lý thông tin và dạy năng lực giải quyết vấn đề ở các mức mà người học cần được đào luyện.
1.2. Tránh tình trạng dạy học tuỳ tiện, cực đoan lệch lạc, bớt xén nội dung chương trình; học tủ, học lệch, đảm bảo dạy và học có trọng tâm và bao quát được toàn bộ nội dung chính của môn học.
1.3. Đối với người học, ngân hàng câu hỏi và bài tập môn học được dùng để giúp người học xác định kiến thức chuẩn của môn học cần phải nắm, giúp người học tự học, tự tìm tòi lời giải và tự kiểm tra nhận thức của mình, mở rộng kiến thức qua các tài liệu tham khảo khác nhau mà không nhất thiết phải là những tài liệu do giảng viên giới thiệu. Đồng thời giúp người học có thể tự tổ chức học nhóm, học tổ, phụ đạo lẫn nhau, trao đổi thảo luận các quan điểm, nhận thức và cách giải quyết vấn đề với nhau trên cơ sở các câu hỏi đặt ra có trong ngân hàng câu hỏi và bài tập môn học.
1.3. Chủ động trong việc xác định cấu trúc đề thi tốt nghiệp, học kỳ, giữa kỳ,… bảo đảm đề thi đánh giá kết quả học tập môn học của người học một cách khách quan, chính xác, công bằng và thực chất; giảm bớt các sai sót trong quá trình ra đề.
1.4. Đánh giá chất lượng giảng dạy của GV cả về khối lượng lẫn chất lượng giảng dạy môn học.
2. Yêu cầu về nội dung ngân hàng câu hỏi thi
- Các dữ kiện câu hỏi phải đầy đủ, hợp lý; kiểm tra được những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của người học trong phạm vi chương trình của môn học, phù hợp với trình độ chung của người học.

- Nội dung các câu hỏi, bài tập và đáp án phải bảo đảm tính vừa sức, phân hoá được người học, có tính chuyên môn, lôgíc, chính xác, chặt chẽ, rõ ràng và không sai sót (về mặt sử dụng từ ngữ, ngữ pháp và chuyên môn, ...).
- Các câu hỏi, bài tập không trùng lặp; các dạng cấu trúc đề khác nhau và phải có tính hệ thống phản ánh được toàn bộ chuyên môn - nghiệp vụ, nội dung chính của môn học, không vụn vặt, rời rạc.
- Nội dung, thời gian làm bài và điểm của câu hỏi, bài tập phải hợp lý.
- Đề bài tập được làm theo từng phần, một số phần (chương) hoặc theo một chuyên môn - nghiệp vụ chủ yếu; hạn chế số lượng bài tập tổng hợp nhiều chuyên môn - nghiệp vụ mang tính liên đới sử dụng số liệu, dữ kiện.
- Có kết cấu câu hỏi hợp lý giữa các câu hỏi, bài tập ở các mức độ: Biết (tái hiện), hiểu, áp dụng, phân tích theo từng bậc, hệ đào tạo (mức độ 1 đến 4 của thang mức độ Bloom).
II. Quy định đối với ngân hàng câu hỏi thi tốt nghiệp
1. Thời gian và hình thức trình bày
1.1. Về thời gian làm bài
a- Câu hỏi, bài tập tối thiểu 30’ và là bội số của 15 (những câu hỏi nội dung ngắn, đơn giản, thời lượng dưới 30’ không phù hợp với ngân hàng câu hỏi thi để tổ hợp thành đề thi tốt nghiệp).
b- Đối với đề thi
Thời gian thi cho tất cả các loại kiến thức thi tốt nghiệp (môn thi tốt nghiệp) theo quy định của từng bậc, hệ đào tạo là 120’. Do đó để thuận tiện cho việc lựa chọn câu hỏi và bài tập tổ hợp thành bộ đề, khi tiến hành xây dựng câu hỏi thi các tổ bộ môn phải thực hiện như sau:
+ Ra các loại câu hỏi với thời gian có thể là: 30’; 45’, 60’, … tuỳ theo nội dung trả lời dài hay ngắn, mức độ câu hỏi khó hay dễ.
+ Nếu là bài tập thì mỗi bài tập với thời lượng có thể là: 30’, 45’, 60’, 75’, … và điểm của từng câu hỏi và bài tập tuỳ theo từng môn, nội dung bài làm dài hay ngắn, mức độ bài tập khó hay dễ … nhưng nhất thiết là phải tổ hợp được đề thi về điểm (thang điểm 10) và thời gian tối đa là 120’ đối với từng loại môn như đã thống nhất.
1.2. Về hình thức trình bày
- Dùng phông chữ Times New Roman, kiểu chữ đứng, cỡ chữ 14.
- Đối với phần lý thuyết dùng từ “Câu”, đối với phần bài tập dùng từ “Bài”. Sau từ “Câu”, từ “Bài” là số thứ tự của bằng chữ số Ả Rập, bắt đầu từ 1 cho đến hết ngân hàng câu hỏi thi (không đánh số thứ tự riêng cho từng phần, từng chương trong đề thi) sau chữ số là dấu chấm (.) tất cả đều in đậm; đứng sau dấu chấm là câu hỏi hoặc bài tập (bằng chữ in thường, đứng).
1.3. Quy định về đáp án ngân hàng câu hỏi thi tốt nghiệp
Ngân hàng câu hỏi thi phải có đáp án sơ bộ và đáp án chi tiết:
- Đáp án sơ bộ chỉ nêu những ý chính hoặc hướng dẫn cách làm bài; đáp án này được phổ biến cho người học. Trong đáp án sơ bộ chỉ xác định điểm tổng của từng câu hỏi hoặc từng bài tập, không xác định điểm chi tiết cho từng ý.
- Đáp án chi tiết trình bày đầy đủ nội dung hoặc cách làm; đáp án này không được phổ biến cho người học. Trong đáp án chi tiết xác định điểm tổng của từng câu hỏi hoặc từng bài tập và điểm cho từng ý (làm tròn đến 0,5 điểm đối với các môn KHXH, 0,25 đối với các môn KHTN và kỹ thuật).
1.4. Tóm tắt tổng thể ngân hàng câu hỏi thi tốt nghiệp
Chỉ nêu tên câu, bài tập kèm theo thời gian và điểm và từng phần (hoặc tên phần nếu như ngân hàng câu hỏi bao gồm nhiều phần).
III. Quy định đối với ngân hàng câu hỏi thi tự luận hết học phần
1. Thời gian và hình thức trình bày
1.1. Về thời gian làm bài
a- Câu hỏi, bài tập: mỗi câu hoặc bài tập có thời gian làm bài tối thiểu 15’ và là bội số của 15. Số lượng tối thiểu từ 20 đến 30 câu / 1 tín chỉ (ĐVHT).
b- Đối với đề thi
+ Các học phần có số tiết nhỏ hơn hoặc bằng 60 thời gian làm bài 60’ đến 90’.
+ Các học phần có số tiết lớn hơn 60 thời gian làm bài 90’ đến 120’.
+ Riêng học phần tốt nghiệp có thời gian lớn hơn 60 tiết thời gian làm bài 120’.
Do đó để thuận tiện cho việc lựa chọn câu hỏi và bài tập tổ hợp thành bộ đề, khi tiến hành xây dựng ngân hàng câu hỏi thi thì thời gian làm bài của các câu hỏi, bài tập phải tuân theo nguyên tắc sau:
- Ra các loại câu hỏi với thời gian có thể là 15’, 30’; 45’, 60, … tuỳ theo nội dung trả lời dài hay ngắn, mức độ câu hỏi khó hay dễ.
- Nếu là bài tập thì mỗi bài tập với thời lượng có thể là 15’, 30’,45’, 60’, … và điểm của từng câu hỏi và bài tập tuỳ theo từng môn, nội dung bài làm dài hay ngắn, mức độ bài tập khó hay dễ… nhưng nhất thiết là phải tổ hợp được đề thi về điểm (thang điểm 10) và thời gian tương ứng nêu trên đối với từng loại học phần như đã thống nhất.
1.2. Về hình thức trình bày
- Dùng phông chữ Times New Roman, kiểu chữ đứng, cỡ chữ 14.
- Đối với đề lý thuyết dùng từ “Câu”, đối với đề bài tập dùng từ “Bài”, sau từ “Câu”, từ “Bài” là số thứ tự của bằng chữ số Ả Rập, bắt đầu từ 1 cho đến hết ngân hàng câu hỏi thi (không đánh số thứ tự riêng cho từng phần, từng chương) sau chữ số là dấu chấm (.) tất cả đều in đậm; đứng sau dấu chấm là câu hỏi hoặc bài tập (bằng chữ in thường, đứng).
- Trình bày bằng phông chữ Times New Roman chân phương bao gồm Tên cơ quan chủ quản, tên trường (trình bày trên cùng); tên môn thi tốt nghiệp hoặc tên học phần; chuyên ngành đào tạo và họ tên giảng viên xây dựng (trình bày ở giữa); tháng, năm hoàn thành ngân hàng câu hỏi thi (trình bày dưới cùng) tất cả được trình bày trong khung đôi.
1.3. Quy định về đáp án ngân hàng đề thi tự luận hết học phần
Ngân hàng đề thi phải có đáp án sơ bộ và đáp án chi tiết:
- Đáp án sơ bộ chỉ nêu những ý chính hoặc hướng dẫn cách làm bài; đáp án này được phổ biến cho người học. Trong đáp án sơ bộ chỉ xác định điểm tổng của từng câu hỏi hoặc từng bài tập, không xác định điểm chi tiết cho từng ý.
- Đáp án chi tiết trình bày đầy đủ nội dung hoặc cách làm; đáp án này không được phổ biến cho người học. Trong đáp án chi tiết xác định điểm tổng của từng câu hỏi hoặc từng bài tập và điểm cho từng ý (làm tròn đến 0,5 điểm đối với các môn KHXH, 0,25 đối với các môn KHTN và kỹ thuật).
1.4. Tóm tắt tổng thể ngân hàng câu hỏi thi hết học phần
Chỉ nêu tên câu, bài tập kèm theo thời gian và điểm và từng phần (hoặc tên học phần nếu như ngân hàng đề bao gồm nhiều phần).
IV. Quy định đối với ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm hết học phần
1. Thời gian và hình thức trình bày
1.1. Về thời gian làm bài
a- Câu hỏi, bài tập: mỗi câu hoặc bài tập có thời gian làm bài tối thiểu 1 phút đến 1 phút 30 giây. Số lượng tối thiểu từ 150 câu / 1 tín chỉ (ĐVHT).

b- Đối với đề thi
+ Các học phần có số tiết nhỏ hơn hoặc bằng 60 thời gian làm bài 45’.

+ Các học phần có số tiết lớn hơn 60 thời gian làm bài 60’.

+ Riêng học phần tốt nghiệp có thời gian lớn hơn 60 tiết thời gian làm bài 90’.

Do đó để thuận tiện cho việc lựa chọn câu hỏi và bài tập tổ hợp thành bộ đề, khi tiến hành xây dựng ngân hàng câu hỏi thi thì thời gian làm bài của các câu hỏi, bài tập phải tuân theo nguyên tắc sau: Ra các loại câu hỏi với thời gian có thể là 1’ hay 1,5’ và điểm của từng câu hỏi và bài tập tuỳ theo từng môn, nội dung bài làm dài hay ngắn, mức độ bài tập khó hay dễ… nhưng nhất thiết là phải tổ hợp được đề thi về điểm (thang điểm 10) và thời gian tương ứng nêu trên đối với từng loại học phần như đã thống nhất.

1.2. Về hình thức trình bày
Nhập vào phần mềm biên soạn câu hỏi trắc nghiệm offline, sau đó xuất ra file điện tử để chuyển vào phần mền hệ thống quản lý đào tạo của trường.
1.3. Tóm tắt tổng thể ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm hết học phần
Chỉ nêu tên câu, bài tập kèm theo thời gian và điểm và từng phần (hoặc tên học phần nếu như ngân hàng đề bao gồm nhiều phần).

V. Quy trình xây dựng và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi
1. Quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi
- Bước 1: Bộ môn phân công giảng viên biên soạn và phản biện ngân hàng câu hỏi thi.
- Bước 2: Giảng viên được phân công căn cứ vào chuẩn đầu ra của ngành nghề và môn học, nội dung của môn học, căn cứ vào đặc điểm của môn học, mục tiêu và yêu cầu của đề thi để xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập cho phù hợp, kèm theo đáp án sơ bộ để công bố cho người học và đáp án chi tiết để lưu trữ sử dụng.
- Bước 3: Phân công giảng viên trong Tổ bộ môn góp ý, bổ sung, điều chỉnh thêm để giảng viên được phân công tiếp tục chỉnh sửa.
- Bước 4: Bộ môn tổ chức phản biện ngân hàng câu hỏi thi của từng môn học theo các yêu cầu và các quy định nêu trên, cần tập trung vào các nội dung cụ thể sau:
- Tính rõ ràng, chính xác của nội dung và ngôn từ.
- Tính hệ thống, đầy đủ, hợp lý các dữ kiện.
- Tính vừa sức và phân hoá người học.
- Tính chặt chẽ, chính xác của đáp án.
- Tính hợp lý giữa nội dung với thời lượng và điểm số.
- Bước 5: Giảng viên được phân công hoàn chỉnh ngân hàng câu hỏi thi theo sự góp ý của bộ môn và nộp cho Bộ môn để thông qua Hội đồng nghiệm thu cấp trường theo đề nghị của khoa.
- Bước 6: Thông qua Hội đồng nghiệm thu cấp trường để nghiệm thu và đưa vào sử dụng chính thức.
2. Sử dụng ngân hàng câu hỏi thi tốt nghiệp và ngân hàng câu hỏi thi hết học phần
- Ngân hàng câu hỏi thi tốt nghiệp, thi hết học phần được lưu tại trường (qua phòng KT&ĐBCL).
- Đề thi, kiểm tra hết học phần hoặc thi tốt nghiệp sẽ được tổ hợp theo cấu trúc do trưởng bộ môn hoặc trưởng môn thi tốt nghiệp hoặc chuyên viên của phòng KT&ĐBCL được Hiệu trưởng phân công đề xuất.
- Ngân hàng câu hỏi thi và đáp án sơ bộ có thể được công bố công khai để người học tự tiếp cận, nghiên cứu, tự đánh giá mức độ tiếp thu môn học.
- Ngân hàng câu hỏi thi tốt nghiệp được sử dụng cho các kỳ thi tốt nghiệp do Ban đề thi duyệt lựa chọn.
- Ngân hàng câu hỏi thi hết học phần được sử dụng cho các kỳ thi học kỳ do Trưởng khoa duyệt lựa chọn.
VI. Tổ chức thực hiện
1. Trưởng khoa tổ chức triển khai, hướng dẫn cho toàn thể đội ngũ giảng viên thực hiện quy định về xây dựng và hoàn chỉnh ngân hàng câu hỏi thi. Tổng hợp phân công giảng viên biên soạn, giảng viên phản biện (gởi về phòng KT&ĐBCL theo từng học kỳ). Tổ chức nghiệm thu cấp khoa, đề xuất Hội đồng nghiệm thu cấp trường sau khi tổ bộ môn hoàn thành ngân hàng câu hỏi thi.
2. Trưởng Bộ môn phổ biến quy định này cho tất cả giảng viên để thực hiện theo đúng các quy định về xây dựng và hoàn chỉnh ngân hàng câu hỏi thi.
3. Thực hiện ngay việc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung ngân hàng câu hỏi thi các môn thi tốt nghiệp và hoàn chỉnh đến tháng 5 năm 2016.
4. Đối với khóa 2013CĐCN: Học kỳ 1 hạn chót ngày 01/12/2015 và học kỳ 2 hạn chót ngày 28/03/2016 các đơn vị gởi file về cho phòng KT&ĐBCL.

5. Đối các khóa 2014CĐCN: Học kỳ 1 hạn chót ngày 01/12/2015 và học kỳ 2 hạn chót ngày 02/05/2016 các đơn vị gởi file về cho phòng KT&ĐBCL.

6. Đối các khóa 2014TCCN: Học kỳ 1 hạn chót ngày 21/12/2015 và học kỳ 2 hạn chót ngày 28/03/2016 các đơn vị gởi file về cho phòng KT&ĐBCL.

7. Đối với các khóa tuyển sinh 2015: Học kỳ 1 hạn chót ngày 11/01/2016 và học kỳ 2 hạn chót ngày 04/06/2016 các đơn vị gởi file về cho phòng KT&ĐBCL.
5. Ngân hàng này sẽ được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung theo từng học kỳ, năm học.
* Chú ý:
1. Các môn thi tốt nghiệp, các học phần có nhiều người tham gia giảng dạy thì giảng viên được phân công, trưởng bộ môn chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng.
2. Đối với những học phần chỉ có một giảng viên giảng dạy thì cá nhân giảng viên phải xây dựng, kiểm tra và tự chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng.
3. Ngân hàng câu hỏi thi chỉ được công bố câu hỏi thi, đáp án sơ bộ hoặc hướng dẫn giải bài tập; không phổ biến đáp án chi tiết và thang điểm cho người học biết.
6. Cấu trúc và nội dung đề thi cần tránh những hạn chế sau:
- Tuyệt đối không sai sót về mặt nội dung.
- Văn phong, sử dụng từ ngữ, cấu trúc cú pháp không phù hợp, sai lỗi chính tả.
- Thiếu rõ ràng, câu hỏi vụn vặt, chỉ phù hợp với hình thức kiểm tra hệ số 1; không có câu hỏi hoặc ý nào để phân hóa người học (chỉ có câu hỏi dạng tái hiện).
- Hệ thống câu hỏi và bài tập không phong phú, trùng lặp dạng đề, không bao quát được toàn bộ nội dung môn học, hoặc cơ cấu thiếu cân đối giữa các loại câu hỏi và bài tập về nội dung, thời gian, điểm số dẫn đến tình trạng khó tổ hợp thành các bộ đề, hoặc tổ hợp không nhiều, dễ trùng lặp.
- Giữa câu hỏi và đáp án không khớp với nhau (đáp án thừa hoặc thiếu ý so với câu hỏi).
- Hình thức trình bày thiếu thống nhất về phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, đề mục; thiếu tính thẩm mỹ và tính chuyên môn.
- Số lượng câu hỏi quá ít, và dạng bài tập thiếu phong phú. 


HIỆU TRƯỞNG
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